
MÁY XÚC MINI | 51R-1/55Z-1

CHẤT LƯỢNG 
TỐT NHẤT

TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
5.266 – 5.520 kg

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 
35,7kW

LỰC XÚC CỦA GẦU  
38 – 42kN



ĐỘ THOẢI MÁI TỐT NHẤT.
Với buồng lái ROPS /FOPS rộng rãi, sàn phẳng thông 
thoáng, thiết kế dễ vệ sinh, kính phẳng và hệ thống điều 
khiển hàng đầu. Buồng lái máy xúc của chúng tôi là nơi làm 
việc lý tưởng.

KHÔNG XOAY ĐUÔi
55Z không xoay đuôi, nhờ đó luôn 
mang lại độ cơ động vượt trội.

ĐỘ THOẢI MÁI 
TỐT NHẤT



ĐỘ BỀNTỐT NHẤT.
THIẾT KẾ BỀN BỈ
Thân xe được làm hoàn 
toàn bằng thép giúp 
chống hư hại tại công 
trường tốt hơn cũng như 
dễ sửa chữa hơn.

THIẾT KẾ BẢO VỆ
Cần JCB và cần máy ủi được trang bị theo tiêu chuẩn bộ phận chống 
va đập, được thiết kế để bảo vệ tối đa cho máy xúc JCB.

BỀN BỈ Ở NHỮNG VỊ TRÍ  
QUAN TRỌNG
Cấu trúc khung chữ H hạng nặng, 
được hàn hoàn toàn bằng robot 
của JCB mang đến độ bền vượt trội. 
Thiết kế của JCB giúp bụi bẩn không 
bám vào khung, nhờ đó giảm tình 
trạng mài mòn và nhu cầu vệ sinh.

ĐỘ BỀNTỐT  
NHẤT



HIỆU SUẤTTỐT NHẤT.
Động cơ Perkins mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu giúp tiết 
kiệm chi phí vận hành hiệu quả mà không gây ồn, phù  
hợp để vận hành ở những khu vực đông dân cư.

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU 
Chức năng Bánh răng tự 
động giúp tiết kiệm nhiên 
liệu bằng cách giảm tốc độ 
động cơ khi máy không  
hoạt động.

bánh răng tự động

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG
8 chế độ hoạt động đơn giản giúp 
bạn lựa chọn tốc độ và lực xúc tốt 
nhất cho công việc của mình.

Nhẹ

Eco

Nặng

Nặng +

HIỆU SUẤTTỐT  
NHẤT



THỜI GIAN HOẠT ĐỘNGTỐT NHẤT.
Hệ thống lọc thủy lực của JCB mang đến khả năng bảo vệ 
hàng đầu cho các bộ phận và tăng tuổi thọ của dầu lên gấp 
đôi, lên đến 2.000 giờ giữa các lần thay.

Thời gian bảo dưỡng đối với gầu

Thay bộ  
lọc thủy lực Sau mỗi 500giờ

Dầu  
động cơ Sau mỗi 500giờ

Dầu  
thủy lực Sau mỗi 2.000giờ

Đầu đào của máy xúc mini thường 
rất dễ bị hỏng do thiếu dầu mỡ. 
Do đó, JCB đã trang bị bạc lót bằng 
đồng mạ graphite, nên máy có thể 
hoạt động lên đến 500  
giờ mới cần bôi trơn lại.

DỄ TIẾP CẬN ĐỂ SỬA CHỮA
Nắp ca-pô bằng thép có thể mở 
rộng, giúp bạn dễ dàng tiếp cận các 
bộ phận cần bảo trì khi đứng trên 
mặt đất.

THỜI GIAN HOẠT 
ĐỘNGTỐT NHẤT



TRUNG TÂM PHỤ  
TÙNG SINGAPORE

DỊCH VỤ CỦA JCB
Mạng lưới Trung tâm phụ tùng JCB trên toàn cầu là một mô hình hiệu 
quả khác; với 16 trụ sở tại các khu vực, chúng tôi có thể giao đến 95% 
tất cả các phụ tùng, linh kiện tới mọi nơi trên thế giới trong vòng 24 
giờ. Các bộ phận chính hãng của JCB được thiết kế để hoạt động hoàn 
hảo với máy của bạn, giúp mang lại hiệu suất và năng suất tối ưu. 

HỖ TRỢ

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi giúp chia 
sẻ kiến thức chuyên môn của nhà máy ngay với 
bạn, dù là ngày hay đêm, đồng thời, đội ngũ Tài 
chính và Bảo hiểm của chúng tôi luôn sẵn sàng 
báo giá nhanh chóng, linh hoạt và cạnh tranh.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGTỐT NHẤT.
JCB cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất trên toàn 
thế giới. Bất kể bạn ở đâu và cần gì, chúng tôi đều có mặt 
nhanh chóng, hiệu quả để đảm bảo máy của bạn hoạt 
động hết công suất. 



MODEL 51R-1 55Z-1

Độ sâu đào 3.652mm 3.843mm

Thời gian bảo dưỡng 500 giờ

Chiều dài vận chuyển 5.349mm 5.518mm

Chiều cao vận chuyển 2.551mm

Chiều rộng vận chuyển 1.950mm

Trọng lượng hoạt động 5.266kg 5.520kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY XÚC MINI | 51R-1/55Z-1

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN.
•	 Tấm thân thép 100%
•	 Khung chữ H hạng nặng
•	 Bảo vệ cần máy xúc & máy ủi
•	 500 giờ giữa các lần bôi trơn máy xúc
•	 Bánh xích thép
•	 Ổ cắm USB 12v
•	 Bánh răng tự động

•	 Động cơ bánh răng tự động
•	 8 x chế độ công suất
•	 �Điểm bảo vệ và điểm nâng  

chuyên dụng
•	 �Đèn làm việc bao gồm các đèn 

làm việc gắn cần trục được bảo vệ
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“Đây là thế hệ tiếp theo của chiếc máy mạnh nhất và 
hiệu suất cao nhất mà chúng tôi từng chế tạo”.

https://www.youtube.com/watch?v=dSOEYZ3MTII
https://www.jcb.com/en-sg/quote-request?range=855b8f2b-eac0-4348-9ff8-59317948616a&model=59a42a4d-d0aa-4f79-9bf4-ccd959a09d2a&tab=0&jcb_content=cta-product-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb/request-brochure?jcb_content=cta-industry-link-1-compact
https://www.jcb.com/en-sg

